
DANH SÁCH HỌC SINH CÓ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2023 CAO NHẤT  

BAN KHTN           

TT Họ tên Lớp Toán  Văn NN Lý  Hoá  Sinh 
Tổng 

điểm 

1 TRẦN HOÀNG SƠN 12A02 8.40 7.50 8.40 8 9.25 8.50 50.05 

2 
NGUYỄN THỊ THỦY 

NGỌC 
12A02 8.20 9.25 8 8.25 8.25 8 49.95 

3 PHAN KIM QUYÊN 12A01 8.4 8 9 7.5 8.25 7.75 48.90 

             

BAN KHXH            

TT Họ tên Lớp Toán  Văn NN Sử  Địa GDCD 
Tổng 

điểm 

1 HUỲNH YẾN NHI 12A06 8.80 8.75 9 8.50 8.50 9.75 53.30 

2 HÀ TRỌNG GIA PHONG 12A05 8 8.75 8.40 9.50 9 9.50 53.15 

3 PHẠM LÊ ANH ĐÀO 12A05 7.40 9.50 9 8.50 7.25 9.50 51.15 

 


